
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

 Số: 469/TB-KCNTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2023   

 

THÔNG BÁO 
(V/v Tổ chức Vòng thi sơ khảo Cuộc thi Food Innovation and 

Development lần 4) 

 

Ban tổ chức cuộc thi Food Innovation and Development lần 4 (FID 4) thông báo 

về việc thông tin tổ chức Vòng sơ khảo cuộc thi FID 4 cụ thể như sau: 

1. Thời gian và địa điểm:  

- Thời gian: 8 giờ 00, ngày 20/5/2023  

- Địa điểm: Trung tâm thí nghiệm thực hành - Trường Đại học Công nghiệp 

Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, 93 Tân Kỳ Tân Quý, Tây Thạnh, Tân Phú - TP.Hồ 

Chí Minh. 

2. Nộp thuyết minh và sản phẩm đề tài/dự án:  

- Thuyết minh hoàn chỉnh của đề tài/dự án, chủ nhiệm nộp theo địa chỉ: 

https://forms.gle/kuSnJobbSojFGRbY9 trước 11h30 ngày 14/05/2023. 

- Đối với các sản phẩm dạng mẫu thử, sản phẩm mẫu của đề tài/dự án: 

  + Ban tổ chức sẽ bố trí phòng thí nghiệm hỗ trợ các đội thi chuẩn bị sản phẩm 

mẫu trong thời gian từ 14/5/2023 đến 19/5/2023.  

  + Các sản phẩm có nhu cầu giữ lạnh nộp về Trung tâm thí nghiệm thực hành 

trong thời gian 14h00 - 16h00 ngày 19/05/2023. 

  + Các đội thi sẽ tiến hành chuẩn bị trưng bày tại các phòng của Trung tâm thí 

nghiệm thực hành, trong thời gian từ 16h00 - 17h00 ngày 19/5/2023. 

- Danh sách nhóm đội thi, thứ tự đội thi, phòng thi theo file đính kèm. Các đội thi 

tập trung tại phòng thi lúc 6h30 ngày 20/5/2023 để trưng bày sản phẩm mẫu. Mỗi đội 

thi chuẩn bị sản phẩm mẫu đủ cho 5-10 người thử, các đội thi tự chuẩn bị dụng cụ để 

Ban giám khảo thử sản phẩm.    

Mọi nhu cầu cần hỗ trợ, sinh viên vui lòng liên hệ đến email: support-

FID@fst.edu.vn để được giải đáp. 

            BAN TỔ CHỨC 

 

 

TS. Phạm Viết Nam

https://forms.gle/kuSnJobbSojFGRbY9


 

THỨ TỰ DỰ THI SECTION HEALTH FOOD (HFID) 

 
Số 

TT 

Mã đội 

thi 
Họ và tên nhóm trưởng Mã Số SV Lớp Tên của sản phẩm Phòng thi 

1 HFID2 Thái Thị Thúy Ngọc 2005208401 11DHTP13 Khô bò chay 

 
Phòng 
G403 

2 HFID3 Nguyễn Hoàng Tuấn 2005208181 11DHTP12 Bánh Biscotti từ bột hạt mít giàu tinh bột kháng 

3 HFID24 Đào Thanh Quang 2035210033 
12DHCBTS0

1 
Shrimp King 

4 HFID9 HUỲNH HUYỀN MY 2041214047 12DHQTTP2 Beefsteak chay 

5 HFID14 Trần Trung Đức 2005208463 11DHTP12 Bamina - Bánh mì Việt 

6 HFID15 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 2005202087 11DHTP11 Bánh cookies tinh bột hạt mít 

7 HFID16 Kiều Văn Tài 2005202131 11DHTP9 Tương Thanh Long 

8 HFID19 Đào Quang Thành 2005208242 11DHTP13 Mì ăn liền khoai lang tím 

9 HFID18 Đinh Nguyễn Bảo Trân 2022210223 12DHTPTD Giấy kẹo - hỗ trợ an thần 

10 HFID33 Nguyễn Hữu Nhân 2005202093 11DHTP9 cơm chay LIFE 

11 HFID34 Trần Thùy Duy 2041220739 
13DHQTTP0

4 
Thạch Khổ Qua Hương Lá Dứa 

12 HFID38 Nguyễn Thanh Vinh 2005208287 11DHTP15 Taro yogurt jelly 

13 HFID42 Dương Thị Cẩm Thoa 2005202147 11DHTPTD Miến chuối xanh và rau củ quả giàu tinh bột kháng 

14 HFID11 Lê Hà Phương 2005200198 11DHTP8 Cơm ăn liền 5 không 

15 HFID17 Nguyễn Ngọc Thuyết 2005200213 11DHTP3 RED DRAGON POWDER 

16 HFID28 Tiêu Trọng Tín 2005201118 11DHTPTD Bánh da lợn low calorie  từ củ ấu 

17 HFID30 Phạm Thúy Ngân 2005190378 10DHTP5 Lẩu tương me chay ăn liền 

18 HFID4 Nguyễn Thị Trâm Anh 2022210071 12DHDB1 Snack nấm đùi gà 

19 HFID7 Nguyễn Thị Kim Chi 2005211214 12DHTPTD Xúc xích Cá 

20 HFID13 Lê Trần Anh Thư 2006210089 
12DHCBTS0

2 
Bánh phồng rong nho 

21 HFID36 Lê Khánh Trân 2005218109 12DHTPTD Bột đậu nành dinh dưỡng 

22 HFID32 Nguyễn Gia Hiếu Nhân 2022200080 11DHTPTD 
MEGA DRAGON - Thanh năng lượng từ hạt thanh 

long 

1 HFID1 Thượng Thị Hồng Nhung 2005223444 13DHTPTD Trà sữa thuần chay (low-calories) Phòng 
G405 2 HFID6 Nguyễn Hồng Ngọc 2005210207 12DHTP01 Fresco - Trà túi lọc hoa quả 



 

3 HFID12 Nguyễn Anh Tú 2006210072 
12DHCBTS0

2 
Trà Bầu Thảo Dược 

4 HFID22 Lê Trung Kiên 2005208376 11DHTP13 Trà hoà tan lạc tiên phối vị 

5 HFID21 Huỳnh Thanh Tuyền 2005211143 12DHTP04 Kem rau má đậu xanh 

6 HFID23 
Phạm Nguyễn Thanh 

Duyên 
2005210550 12DHTP6 Lẩu chay Konjac vị kim chi 

7 HFID8 Lê Thị Diệu Ngân 2005208323 11DHTP13 KOMBUCHA CASCARA 

8 HFID25 Lê Nguyễn Thảo Uyên 2005225728 13DHTPTD Khô gà chay từ xơ mít 

9 HFID26 Trương Kim Quyên 2005208521 11DHTP12 Trà cau túi lọc 

10 HFID27 Trần Võ Hữu Luân 2022200401 11DHDB1 Trà Hoa Cúc Thảo Mộc 

11 HFID29 Trần Huỳnh Bảo Giang 2005217909 12DHTP02 Nước giải khát từ lá thuốc dòi 

12 HFID31 Phạm Thị Hậu 2005211258 12DHTP4 SAKEFIT 

13 HFID37 Mai Tiến Hùng 2005217933 12DHTPTD Trà mâm xôi T-RAP 

14 HFID40 Đặng Thị Kim Uyên 2022218385 12DHDB4 Trà nấm CHILL 

15 HFID5 Trần Dương Tài Lộc 2005200730 11DHTP7 Trà túi lọc vả gừng 

16 HFID10 Nguyễn Thị Phương Thơ 2005200704 11DHTP8 Sữa bắp tím 

17 HFID20 Nguyễn Hoài Mỹ Tâm 2005200647 11DHTP5 Trà diếp cá Hibiscus 

18 HFID35 Vương Đắc Khởi 2005201174 11DHTP1 Cà phê trái cây lên men 

19 HFID39 Võ Ngọc My 2005202074 11DHTP9 Sữa đặc thuần chay Vplants 

20 HFID41 Nguyễn Thị Hương Lan 2005200241 11DHTP2 Collagen nước ép rau củ quả 

21 HFID43 Nguyễn Thị Diễm Quyên 2005200780 11ĐHTP7 Trà vả thảo mộc 

22 HFID41 Nguyễn Thị Hương Lan 2005200241 11DHTP2 Strongman 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

THỨ TỰ DỰ THI SECTION DAIRY PRODUCTS (DFID) - PHÒNG THI G410 

 
STT Mã đội thi Họ và tên nhóm trưởng Mã Số SV Lớp Tên của sản phẩm 

1 DFID1 Lê Lâm Thuỳ Mộng 2005210220 12DHTP03 Bột sữa chanh dây 

2 DFID2 Đặng Thị Trúc Huyền 2005211269 12DHTP04 Bánh Wassu 

3 DFID3 Lý Cẩm Vấn 2035200028 11DHCBTS Chả cá thì là 

4 DFID4 Trần Minh Hậu 2005191083 10DHTP10 Bánh bông lan tảo xoắn 

5 DFID5 Lê Tiểu Cần 2006218150 12DHCBTS01 Bánh sữa vị bí đỏ - vị rong biển 

6 DFID6 Huỳnh Tuấn Tài 2005200640 11DHTP7 Creamy Mayo có bổ sung vi tảo 

7 DFID7 Trần Thị Thùy Trang 2005218104 12DHTPTD Upspeed-Energy bar 

8 DFID8 Huỳnh Đăng Huy 2005217934 12DHTPTD Kem Probiotic 

9 DFID9 Đặng Thị Hiền Diệu 2005210060 12DHTP01 Sữa lên men chùm ruột 

10 DFID10 Nguyễn Thị Thanh Tú 2005208594 11DHTP12 SPACE COOKIES 

11 DFID11 Tạ Chấn Quang 2005218027 12DHTP09 Sữa chua whey protein 

12 DFID12 Lê Thị Trang 2005203022 11DHTP12 Phô mai trái cây lên men 

13 DFID13 Phạm Hoàng Phương Thảo 2005210306 12DHTP03 Trà Sữa HEALTHIES 

14 DFID14 Trịnh Thị Phương Uyên 2005210615 12DHTP01 Bột rau má 

15 DFID14 Nguyễn Trọng Hiếu 2005200229 11DHTP4 Sốt đậu đỏ 

16 DFID16 Nguyễn Dương Thuỳ Vân 2005208543 11DHTP14 Bánh tráng tảo spirulina 

17 DFID17 Hằng Ngô Thị Thu Hằng 2041214012 12DHQTTP04 Xốt mì 

18 DFID18 Phạm Đình Chương 2005217880 12DHTPTD Đồ uống nanoemulsion 

 

       


